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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Chương: 425

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Đồng

STT Nội dung

Tổng số kinh phí tiết
kiệm theo Quyết
định số 1661/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Trong đó

Kinh phí giao tự
chủ, giao thường

xuyên

Mã nguồn 13

Tổng cộng 1.436.245.700 76.500.000

I Chi quản lý hành chính (Loại 340-341) 40.492.800 5.000.000

1 Văn Phòng Sở 40.492.800 5.000.000

II Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại khoản 160 khoản
161) 591.847.900 50.000.000

1 Văn Phòng Sở 591.847.900

2 Thư viện tỉnh 40.000.000

3 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 144.000.000 50.000.000

4 Bảo tàng tỉnh 6.000.000

II Chi sự nghiệp thể thao (Loại khoản 220 khoản 221) 21.500.000

5 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 21.500.000

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
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Chương: 425

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Văn Phòng Sở

Mã số ĐVSDNS: 1014720
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Đồng

STT Nội dung

Tổng số kinh phí tiết
kiệm theo Quyết
định số 1661/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Trong đó

Kinh phí giao tự
chủ, giao thường

xuyên

Mã nguồn 13

Tổng cộng 632.340.700 5.000.000

I Chi quản lý hành chính (Loại 340-341) 40.492.800 5.000.000

1 Văn Phòng Sở 40.492.800 5.000.000

II Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại khoản 160 khoản
161) 591.847.900

1 Văn Phòng Sở 591.847.900

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Chương: 425

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Mã số ĐVSDNS: 1087537
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Đồng

STT Nội dung

Tổng số kinh phí tiết
kiệm theo Quyết
định số 1661/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Trong đó

Kinh phí giao tự
chủ, giao thường

xuyên

Mã nguồn 13

I Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại khoản 160 khoản
161) 144.000.000 50.000.000

1 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 144.000.000 50.000.000

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Chương: 425
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4

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Bảo tàng tỉnh

Mã số ĐVSDNS: 1087529
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Đồng

STT Nội dung

Tổng số kinh phí tiết
kiệm theo Quyết
định số 1661/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Trong đó

Kinh phí giao tự
chủ, giao thường

xuyên

Mã nguồn 13

I Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại khoản 160 khoản
161) 6.000.000 0

1 Bảo tàng tỉnh 6.000.000 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Chương: 425

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
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Đơn vị: Thư viện tỉnh
Mã số ĐVSDNS: 1041636

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Đồng

STT Nội dung

Tổng số kinh phí tiết
kiệm theo Quyết
định số 1661/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Trong đó

Kinh phí giao tự
chủ, giao thường

xuyên

Mã nguồn 13

I Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại khoản 160 khoản
161) 40.000.000 0

1 Thư viện tỉnh 40.000.000 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Chương: 425

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh
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Mã số ĐVSDNS: 1087538
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Đồng

STT Nội dung

Tổng số kinh phí tiết
kiệm theo Quyết
định số 1661/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Trong đó

Kinh phí giao tự
chủ, giao thường

xuyên

Mã nguồn 13

I Chi sự nghiệp thể dục thể thao (Loại khoản 220 khoản 221) 613.905.000 21.500.000

1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 613.905.000 21.500.000
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Mẫu biểu 49

Kinh phí giao
không tự chủ,

không giao thường
xuyên

12

1.359.745.700

35.492.800

35.492.800

731.847.900

591.847.900

40.000.000

94.000.000

6.000.000

592.405.000

592.405.000

Mẫu biểu 48

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Đồng

Trong đó
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Kinh phí giao
không tự chủ,

không giao thường
xuyên

12

627.340.700

35.492.800

35.492.800

591.847.900

591.847.900

Mẫu biểu 48

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Văn Phòng Sở

Mã số ĐVSDNS: 1014720
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Đồng
Trong đó
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Kinh phí giao
không tự chủ,

không giao thường
xuyên

12

94.000.000

94.000.000

Mẫu biểu 48

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Mã số ĐVSDNS: 1087537
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Đồng

Trong đó
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Kinh phí giao
không tự chủ,

không giao thường
xuyên

12

6.000.000

6.000.000

Mẫu biểu 48

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Bảo tàng tỉnh

Mã số ĐVSDNS: 1087529
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Đồng

Trong đó

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
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Kinh phí giao
không tự chủ,

không giao thường
xuyên

12

40.000.000

40.000.000

Mẫu biểu 48

Đơn vị: Thư viện tỉnh
Mã số ĐVSDNS: 1041636

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Đồng
Trong đó

PHỤ BIỂU KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10% NĂM 2025
Đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh
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Kinh phí giao
không tự chủ,

không giao thường
xuyên

12

592.405.000

592.405.000

Mã số ĐVSDNS: 1087538
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Đồng

Trong đó
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